
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-BTNMT Hà Nội, ngày      tháng     năm 2024 

THÔNG BÁO 

Về công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì  
 

Trên cơ sở đơn đề nghị, hồ sơ cung cấp của các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì 

và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương có liên quan; thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường (Nghị định 08/2022/NĐ-CP), Bộ Tài nguyên và Môi trường công 

bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì có giấy phép môi trường hoặc giấy 

phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).  

Việc công bố danh sách các đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì nhằm mục đích 

cung cấp, hỗ trợ thông tin cho nhà sản xuất, nhập khẩu biết, tham khảo trong việc 

thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì; nhà sản xuất, nhập khẩu có thể lựa 

chọn, ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị tái chế trong hoặc ngoài danh sách được 

công bố nhưng phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 4 Điều 79 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP tại thời điểm ký kết hợp đồng tái chế. Khi lựa chọn, ký kết hợp 

đồng tái chế sản phẩm, bao bì, nhà sản xuất, nhập khẩu phải xem xét, đánh giá năng 

lực, công nghệ, công suất và việc đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường của đơn vị 

tái chế tại thời điểm ký kết hợp đồng; không ký kết hợp đồng tái chế với các đơn vị 

tái chế không bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. 

Các đơn vị tái chế khác bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường có nhu cầu được 

công bố thông tin về đơn vị mình thì gửi thông tin theo Thông báo số 185/TB-

BTNMT ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Vụ Pháp 

chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường để được công bố./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để báo cáo); 

- Hội đồng EPR quốc gia;  

- Các đơn vị trực thuộc Bộ: Vụ Pháp chế;  

  Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường; 

- Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia; 

- Báo TN&MT; 

- Lưu: VT, PC (05). 
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Phụ lục  

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ  

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-BTNMT ngày    tháng    năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. Các đơn vị tái chế bao bì 

tt 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế   

Loại bao bì  

được tái chế  

Giải pháp  

tái chế  

Giấy phép môi trường/Giấy 

phép môi trường thành phần 

1  Công ty Cổ phần Pramac 

- Mã số doanh nghiệp: 0801262663. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu 3, 

phố Phúc sơn, phường Phú Thứ, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Kiều 

Đào Lâm, Tổng Giám đốc.  

- Điện thoại: 0989451111. 

Bao bì nhôm (Mã A.2.1) Sản xuất phôi nhôm sử 

dụng làm nguyên liệu sản 

xuất cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

số 63/GXN-BTNMT ngày 

23/5/2022 (có hiệu lực 05 năm kể 

từ ngày ký) 

2  Công ty TNHH Nhựa Đông Hải 

- Mã số doanh nghiệp: 0800264587. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Km 39, 

Quốc lộ 5, xã Vĩnh Hưng, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê 

Văn Dũng - Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02207300866. 

Bao bì HDPE, LDPE, PP, 

PS cứng (Mã A.3.2) và 

bao bì nhựa cứng khác 

(Mã A.3.5) 

Sản xuất hạt nhựa tái sinh 

làm nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp; Sản xuất sản 

phẩm khác 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

403/GPMT-BTNMT ngày 

30/12/2022 (có thời hạn đến ngày 

29/12/2029)  

3   Công ty cổ phần Trịnh Nghiên 

- Mã số doanh nghiệp: 0600389148. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu 1, 

thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, 

tỉnh Nam Định. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Trịnh Văn Nghiên, Chủ tịch HĐQT kiêm 

Giám đốc. 

- Điện thoại: 0912139276. 

Bao bì HDPE, LDPE, PP 

(Mã A.3.2) và bao bì nhựa 

cứng khác (Mã A.3.5) 

Sản xuất túi nilon; Sản 

xuất bao bì nhựa 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

352/GPMT-BTNMT ngày 

16/12/2022 (có thời hạn đến ngày 

15/12/2029) 

4  Công ty TNHH giấy Kraft Vina 

- Mã số doanh nghiệp: 3700777421. 

Bao bì giấy và carton (Mã 

A.1.1) 

Sản xuất giấy tạo sóng; 

Sản xuất giấy lớp mặt 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo 
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- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: D-6A-

CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, 

tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

SOMPOB WITWORRASAKUL, Tổng 

Giám đốc. 

- Điện thoại: 02473577677. 

vệ môi trường trong nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

số 102/GXN-BTNMT ngày 

21/12/2021 (có hiệu lực đến hết 

ngày 31/12/2026). 

5  Công ty TNHH Hợp Thành 

- Mã số doanh nghiệp: 1000302309. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô A2, 

Lô A4, khu công nghiệp Nguyễn Đức 

Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê 

Mạnh Thủy,  Giám đốc. 

- Điện thoại: 02273841688. 

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1) 

Sản xuất xơ Polyester Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

346/GPMT-BTNMT ngày 

12/12/2022 (có thời hạn đến ngày 

11/12/2029) 

6  Công ty cổ phần tái chế nhựa Lam Trân 

- Mã số doanh nghiệp: 1101857138. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô A2-

1, đường số 2, KCN Anh Hồng-Đức hòa 

III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Hồ Quang, Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02839292626. 

Bao bì HDPE, LDPE (Mã 

A.3.2) 

Sản xuất hạt nhựa tái sinh 

làm nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp, sản xuất  bao bì 

HDPE, LDPE 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

98/GPMT-BTNMT ngày 

11/4/2023 (có thời hạn đến ngày 

16/8/2029) 

7  Công ty TNHH Giấy Đồng Tiến Bình 

Dương 

- Mã số doanh nghiệp: 3702302399. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Số 

378/18, khu phố 3, phường Tân Định, thị 

xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Hoàng Trung Sơn, Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02743513055. 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1) 

Sản xuất giấy cuộn, giấy 2 

da 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

10/GPMT-BTNMT ngày 

19/01/2023 (có thời hạn đến ngày 

18/01/2030) 
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8  Công ty Vạn Lợi TNHH 

- Mã số doanh nghiệp: 2300231467. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô G1-

1, G1-2, G1-3, Cụm công nghiệp đa nghề 

Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Mẫn 

Văn Khắc, Giám đốc. 

- Điện thoại: 0913609185. 

Bao bì nhôm (Mã A.2.1) Sản xuất phôi nhôm sử 

dụng làm nguyên liệu sản 

xuất cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

số 21/GXN-BTNMT ngày 

11/02/2022 (có hiệu lực đến ngày 

10/02/2027), Giấy phép xử lý chất 

thải nguy hại mã số: 1-2-3-4-5-

6.012.VX (cấp lần 3) ngày 

14/3/2022 (có hiệu lực đến ngày 

14/3/2027) 

9  Công ty TNHH MTV thương mại  Tuấn 

Tài 

- Mã số doanh nghiệp: 0800752802. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: KDC 

Hán Xuyên, phường Thất Hùng, thị xã 

Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn 

Văn Mạnh,  Giám đốc. 

- Điện thoại: 0982782115. 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1) 

Sản xuất các sản phẩm 

giấy như giấy và bột giấy 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

384/GPMT-BTNMT ngày 

28/12/2022 (có thời hạn đến ngày 

27/12/2029) 

10  Công ty TNHH sản xuất bao bì Nhật 

Nam 

- Mã số doanh nghiệp: 2100612930. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô E, 

đường số 1, KCN Long Đức, ấp Vĩnh 

Yên, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, 

tỉnh Trà Vinh. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Phan 

Xuân Hưởng, Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0973129666. 

Bao bì HDPE,  LDPE, PP 

(Mã A.3.2) 

Sản xuất hạt nhựa tái sinh 

làm nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

408/GPMT-BTNMT ngày 

30/12/2022 (có thời hạn đến ngày 

29/12/2029) 

11  Công ty TNHH Cheng Loong Bình 

Dương Paper 

- Mã số doanh nghiệp: 3702420498. 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1) 

Sản xuất giấy mặt sóng và 

giấy mặt chính  

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

379/GPMT-BTNMT ngày 

28/12/2022 (có thời hạn đến ngày 

27/12/2029) 
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- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu số 

4, Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, xã 

An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: LIN 

JUNG JENG,  Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 027436509888. 

12  Công ty cổ phần nhựa tái chế Duy Tân 

- Mã số doanh nghiệp: 1100676611. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô D2, 

Cụm công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, xã 

Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần 

Duy Hy,  Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02723779920. 

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1) và bao bì HDPE, 

PP (Mã A.3.2) 

Sản xuất hạt nhựa tái sinh 

sử dụng làm nguyên liệu 

sản xuất cho các ngành 

công nghiệp 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Long An cấp Giấy phép môi 

trường số 5317/GPMT-STNMT 

ngày 14/7/2023 (có thời hạn đến 

ngày 13/7/2033) 

13  Công ty cổ phần Giấy Koryo Việt Nam 

- Mã số doanh nghiệp: 2802624045. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô 

CN03, Nam khu A, Khu công nghiệp Bỉm 

Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ 

Hải Quảng,  Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0903452020. 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1) 

Sản xuất các tấm lót, đệm 

các loại hàng hóa 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

381/GPMT-BTNMT ngày 

28/12/2022 (có thời hạn đến ngày 

27/12/2029) 

14  Công ty TNHH bao bì Tân Kim Cương 

- Mã số doanh nghiệp: 0900226899. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn 

Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn 

Lâm, tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà 

Nguyễn Thị Thanh Lâm, Giám đốc. 

- Điện thoại: 02213991917. 

Bao bì giấy, carton (Mã 

A.1.1) 

Sản xuất giấy Kraft Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

số 92/GXN-BTNMT ngày 

04/11/2020 (có hiệu lực đến ngày 

04/11/2025) 
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15  Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki 

Aluminium  

- Mã số doanh nghiệp: 2500554810. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Cơ sở 

1: Đường số 8, Khu công nghiệp Bình 

Xuyên, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc; Cơ sở 2: Đường số 3, Khu 

công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn Hương 

Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần 

Ngọc Lan, Giám đốc. 

- Điện thoại: 02113888699. 

Bao bì nhôm (Mã A.2.1) Sản xuất phôi nhôm sử 

dụng làm nguyên liệu sản 

xuất cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo 

vệ môi trường trong nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 

số 57/GXN-BTNMT ngày 

02/7/2020 (có hiệu lực đến ngày 

02/7/2025), Giấy phép xử lý chất 

thải nguy hại mã số: 1-2-3-4-5-

6.124.VX (cấp lần 2) ngày 

09/6/2021 (có hiệu lực đến ngày 

09/6/2026) 

16   Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

- Môi trường Nguyệt Minh 2 

- Mã số doanh nghiệp: 1100963951. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô HF 

15, đường số 4, KCN Xuyên Á, xã Mỹ 

Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần 

Kim Nguyệt, Giám đốc. 

- Điện thoại: 028 3636.9885. 

Bao bì nhôm (Mã A.2.1)  Sản xuất phôi nhôm sử 

dụng làm nguyên liệu sản 

xuất cho các ngành công 

nghiệp  

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 

mã số: 1-2-3-4-5-6.001.VX (cấp 

lần 6) ngày 10/8/2021 (có hiệu lực 

đến ngày 10/8/2026) 

17   Công ty cổ phần môi trường Thuận 

Thành 

- Mã số doanh nghiệp: 2300426314. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Khu phố 

Ngọc Khám, phường Gia Đông, thị xã 

Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ 

Mạnh Tiến, Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02223774998. 

Bao bì nhôm (Mã A.2.1) Sản xuất phôi nhôm sử 

dụng làm nguyên liệu sản 

xuất cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

249/GPMT-BTNMT ngày 

10/10/2022 (có thời hạn đến ngày 

09/10/2029) Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1)  

Sản xuất hạt nhựa tái sinh 

làm nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp 

18  Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải 

công nghiệp Hòa Bình 

Bao bì nhôm (Mã A.2.1) Sản xuất phôi nhôm sử 

dụng làm nguyên liệu sản 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 
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- Mã số doanh nghiệp: 0102963031. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Tổ dân 

phố Đông Hương, thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật: Giáp Đức 

Mạnh, Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02438274399. 

xuất cho các ngành công 

nghiệp 

mã số: 1-2-3-4-5-6.014.VX (cấp 

lần 5) ngày 19/01/2022 (có hiệu 

lực đến ngày 19/01/2027) Bao bì thiếc (Mã A.2.2) Sản xuất phôi thiếc sử 

dụng làm nguyên liệu sản 

xuất cho các ngành công 

nghiệp 

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1); Bao bì HDPE, 

LDPE, PP, PS cứng (Mã 

A.3.2); Bao bì EPS cứng 

(Mã A.3.3); Bao bì cứng 

PVC cứng (Mã A.3.4); 

Bao bì nhựa cứng khác 

(Mã A.3.5). 

Sản xuất hạt nhựa tái sinh 

làm nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp 

19  Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao 

Xanh 

- Mã số doanh nghiệp: 2300970940. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn 

Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ 

Văn Cường,  Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02223717286. 

Bao bì thiếc (Mã A.2.2) Sản xuất phôi thiếc sử 

dụng làm nguyên liệu sản 

xuất các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

176/GPMT-BTNMT ngày 

12/8/2022 (có thời hạn đến ngày 

11/8/2029) 

20  Công ty TNHH Luyện Kim Thăng 

Long 

- Mã số doanh nghiệp: 3800307324. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô K3 

- K4, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn 

Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Văn Trượng, Giám đốc. 

- Điện thoại: 02713645405. 

Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1); Bao bì HDPE, 

LDPE, PP, PS cứng (Mã 

A.3.2); Bao bì EPS cứng 

(Mã A.3.3); Bao bì PVC 

cứng (Mã A.3.4); Bao bì 

nhựa cứng khác (Mã 

A.3.5). 

Sản xuất hạt nhựa tái sinh 

làm nguyên liệu sản xuất 

cho các ngành công 

nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại 

mã số: 1-2-3-4-5-6.082.VX (cấp 

lần 2) ngày 11/11/2020 (có hiệu 

lực đến ngày 11/11/2025) 
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21  Công ty Cổ Phần Môi Trường Miền 

Đông 

- Mã số doanh nghiệp: 3800611275. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế Ấp Cần 

Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Duy Phương, Giám đốc. 

- Điện thoại: 0933333999. 

Bao bì nhôm (Mã A.2.1); 

Bao bì kim loại khác 

(ngoại trừ bao bì kim loại 

sắt) (Mã A.2.2). 

Sản xuất phôi kim loại sử 

dụng làm nguyên liệu cho 

ngành công nghiệp khác 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

216/GPMT-BTNMT ngày 

16/9/2022 (có thời hạn đến ngày 

15/9/2029) Bao bì PET cứng (Mã 

A.3.1); Bao bì HDPE, 

LDPE, PP, PS cứng (Mã 

A.3.2); Bao bì EPS cứng 

(Mã A.3.3); Bao bì PVC 

cứng (Mã A.3.4); Bao bì 

nhựa cứng khác (Mã 

A.3.5). 

Sản xuất dầu FO-R 

2. Các đơn vị tái chế ắc quy, pin 

tt 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế  

Loại sản phẩm 

 được tái chế 

Giải pháp  

tái chế  

Giấy phép môi trường/Giấy 

phép môi trường thành phần 

1  Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải 

công nghiệp Hòa Bình 

- Mã số doanh nghiệp: 0102963031. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Tổ dân 

phố Đông Hương, thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật: Giáp 

Đức Mạnh, Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02438274399. 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp; Sản xuất hạt 

nhựa tái sinh làm nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.014.VX 

(cấp lần 5) ngày 19/01/2022 (có 

hiệu lực đến ngày 19/01/2027) 

2  Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 

- Mã số doanh nghiệp: 3600573463. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Ấp 4, 

xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi 

Xuân Hùng, Chủ tịch kiêm Giám đốc. 

- Điện thoại: 02513991413. 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 5-6.039.VX (cấp lần 5) 

ngày 30/12/2020 (có hiệu lực đến 

ngày 30/12/2025) 
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3  Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 

môi trường Nguyệt Minh 2 Daiki 

Aluminium  

- Mã số doanh nghiệp: 2500554810. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Đường 

số 3, Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị 

trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc (cơ sở 2). 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần 

Ngọc Lan, Giám đốc. 

- Điện thoại: 02113888699. 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện về 

bảo vệ môi trường trong nhập 

khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 

xuất số 57/GXN-BTNMT ngày 

02/7/2020 (có hiệu lực đến ngày 

02/7/2025), Giấy phép xử lý chất 

thải nguy hại mã số: 1-2-3-4-5-

6.124.VX (cấp lần 2) ngày 

09/6/2021 (có hiệu lực đến ngày 

09/6/2026) 

4  Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 

- Môi trường Nguyệt Minh 2 

- Mã số doanh nghiệp: 1100963951. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô HF 

15, đường số 4, KCN Xuyên Á, xã Mỹ 

Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần 

Kim Nguyệt, Giám đốc 

- Điện thoại: 028 3636.9885. 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.001.VX 

(cấp lần 6) ngày 10/8/2021 (có 

hiệu lực đến ngày 10/8/2026) 

5  Công ty TNHH Luyện Kim Thăng 

Long 

- Mã số doanh nghiệp: 3800307324. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô K3 

- K4, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn 

Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Văn Trượng, Giám đốc 

- Điện thoại: 02713645405. 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp; Sản xuất hạt 

nhựa tái sinh làm nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.082.VX 

(cấp lần 2) ngày 11/11/2020 (có 

hiệu lực đến ngày 11/11/2025) 

6  Công ty Cổ phần Môi trường Miền 

Đông 

- Mã số doanh nghiệp: 3800611275. 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

216/GPMT-BTNMT ngày 
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- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế Ấp Cần 

Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Duy Phương, Giám đốc. 

- Điện thoại: 0933333999. 

Pin các loại (Li, NiMH,..) 

sử dụng cho phương tiện 

giao thông (Mã B.2.1); 

Pin các loại sử dụng cho 

các thiết bị điện – điện tử 

(Mã B.2.2). 

Phôi kim loại sử dụng làm 

nguyên liệu cho ngành 

công nghiệp khác 

16/9/2022 (có thời hạn đến ngày 

15/9/2029) 

7  Công ty TNHH TM DV Xử lý môi 

trường Việt Khải 

- Mã số doanh nghiệp: 3700779362. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô B5, 

Ô 1, 2 đường D3, khu công nghiệp KSB, 

xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Phan Văn Bảy,  Giám đốc. 

- Điện thoại: 02743769333. 

Ắc quy chì (Mã B.1.1) Sản xuất chì làm nguyên 

liệu sản xuất cho các ngành 

công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.027.VX 

(cấp lần 4) ngày 15/11/2021 (có 

hiệu lực đến ngày 15/11/2026) 

3. Các đơn vị tái chế dầu nhớt 

tt 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế  

Loại sản phẩm 

được tái chế 

Giải pháp  

tái chế  

Giấy phép môi trường/Giấy 

phép môi trường thành phần 

1 Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải 

công nghiệp Hòa Bình 

- Mã số doanh nghiệp: 0102963031. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Tổ dân 

phố Đông Hương,  thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật: Giáp 

Đức Mạnh,  Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02438274399. 

Dầu nhớt cho động cơ 

(Mã C.1.1) 

Chưng thu hồi dầu đốt Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.014.VX 

(cấp lần 5) ngày 19/01/2022 (có 

hiệu lực đến ngày 19/01/2027) 

2 Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao 

Xanh 

- Mã số doanh nghiệp: 2300970940. 

Dầu nhớt cho động cơ 

(Mã C.1.1) 

Chưng thu hồi dầu DO Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

176/GPMT-BTNMT ngày 

12/8/2022 (có thời hạn đến ngày 

11/8/2029) 
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- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn 

Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ 

Văn Cường,  Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 02223717286. 

3 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 

- Mã số doanh nghiệp: 3600573463. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Ấp 4, 

xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng 

Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Bùi 

Xuân Hùng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám 

đốc. 

- Điện thoại: 02513991413. 

Dầu nhớt cho động cơ 

(Mã C.1.1) 

Chưng thu hồi dầu DO Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 5-6.039.VX (cấp lần 5) 

ngày 30/12/2020 (có hiệu lực đến 

ngày 30/12/2025) 

4. Các đơn vị tái chế sản phẩm điện, điện tử 

tt 

 

Thông tin  

đơn vị tái chế  

Loại sản phẩm 

được tái chế  

Giải pháp  

tái chế  

Giấy phép môi trường/Giấy 

phép môi trường thành phần 

1 Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất 

thải công nghiệp Hòa Bình 

- Mã số doanh nghiệp: 0102963031. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Tổ 

dân phố Đông Hương,  thị trấn Nham 

Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật: Giáp 

Đức Mạnh, Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02438274399. 

Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự 

động cung cấp sản phẩm 

đông lạnh, máy bán hàng tự 

động (Mã Đ.1.1); Điều hòa 

không khí cố định, di động 

(Mã Đ.1.2); Máy tính bảng, 

máy tính xách tay ( laptop, 

notebook) (Mã Đ.2.1); Ti 

vi và màn hình máy tính, 

các loại màn hình khác (Mã 

Đ.2.2); Bếp điện, bếp từ, 

bếp hồng ngoại, lò nướng, 

lò vi sóng (Mã Đ.4.1); Máy 

giặt, máy sấy (Mã Đ.4.2); 

Máy ảnh ( kể cả đèn flash) 

Sản xuất thanh, phôi kim 

loại là nguyên liệu cho các 

ngành công nghiệp; Sản 

xuất hạt nhựa tái sinh làm 

nguyên liệu sản xuất cho 

các ngành công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.014.VX 

(cấp lần 5) ngày 19/01/2022 (có 

hiệu lực đến ngày 19/01/2027) 
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(Mã Đ.5.1); Thiết bị âm 

thanh: loa, amply (Mã 

Đ.5.2); Máy tính để bàn 

(Mã Đ.6.1); Máy in, 

photocopy (Mã Đ.6.2); 

Điện thoại di động (Mã 

Đ.6.3). 

Bóng đèn compact (Mã 

Đ.3.1); Bóng đèn huỳnh 

quang (Mã Đ.3.2). 

Sản xuất, chế biến thành 

bột, hạt thủy tinh làm 

nguyên liệu sản xuất cho 

các ngành công nghiệp; 

Sản xuất thanh, phôi kim 

loại làm nguyên liệu sản 

xuất cho các ngành công 

nghiệp 

2 Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến 

- Mã số doanh nghiệp: 2300945951. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Thôn 

Đồng Sài, xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ, 

tỉnh Bắc Ninh. 

- Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần 

Thị Ngọc, Giám đốc. 

- Điện thoại: 02226280666. 

Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự 

động cung cấp sản phẩm 

đông lạnh, máy bán hàng tự 

động (Mã Đ.1.1); Điều hòa 

không khí cố định, di động 

(Mã Đ.1.2); Máy tính bảng, 

máy tính xách tay (laptop, 

note book) (Mã Đ.2.1); Ti 

vi và màn hình máy tính, 

các loại màn hình khác (Mã 

Đ.2.2); Bếp điện, bếp từ, 

bếp hồng ngoại, lò nướng, 

lò vi sóng (Mã Đ.4.1); Máy 

giặt, máy sấy (Mã Đ.4.2); 

Máy ảnh ( kể cả đèn flash), 

máy quay phim (Mã 

Đ.5.1); Thiết bị âm thanh: 

loa, amply (Mã Đ.5.2); 

Máy tính để bàn (Mã 

Đ.6.1); Máy in, photocopy 

Sản xuất thanh, phôi kim 

loại là nguyên liệu cho các 

ngành công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 1-2-3-4.023.VX (cấp 

lần 5) ngày 18/6/2020 (có hiệu 

lực đến ngày 18/6/2025) 
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(Mã Đ.6.2); Điện thoại di 

động (Mã Đ.6.3). 

3 Công ty Cổ phần Môi trường Miền 

Đông 

- Mã số doanh nghiệp: 3800611275. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế Ấp 

Cần Lê, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Nguyễn Duy Phương, Giám đốc. 

- Điện thoại: 0933333999. 

Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự 

động cung cấp sản phẩm 

đông lạnh, máy bán hàng tự 

động (Mã Đ.1.1); Điều hòa 

không khí cố định, di động 

(Mã Đ.1.2); Máy tính bảng, 

máy tính xách tay (laptop, 

note book) (Mã Đ.2.1); Ti 

vi và màn hình máy tính, 

các loại màn hình khác (Mã 

Đ.2.2); Bếp điện, bếp từ, 

bếp hồng ngoại, lò nướng, 

lò vi sóng (Mã Đ.4.1); Máy 

giặt, máy sấy (Mã Đ.4.2); 

Máy ảnh (kể cả đèn flash), 

máy quay phim (Mã 

Đ.5.1); Thiết bị âm thanh: 

loa, amply (Mã Đ.5.2); 

Máy tính để bàn (Mã 

Đ.6.1); Máy in, photocopy 

(Mã Đ.6.2); Điện thoại di 

động (Mã Đ.6.3) 

Sản xuất phôi kim loại làm 

nguyên liệu sản xuất cho 

các ngành công nghiệp 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép môi trường số 

216/GPMT-BTNMT ngày 

16/9/2022 (có thời hạn đến ngày 

15/9/2029) 

4 Công ty TNHH TM DV Xử lý môi 

trường Việt Khải 

- Mã số doanh nghiệp: 3700779362. 

- Địa điểm cơ sở trực tiếp tái chế: Lô 

B5, Ô 1, 2 đường D3, khu công nghiệp 

KSB, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông 

Phan Văn Bảy, Giám đốc. 

- Điện thoại: 02743769333. 

Bóng đèn compact (Mã 

Đ.3.1); Bóng đèn huỳnh 

quang (Mã Đ.3.2); Tủ lạnh, 

tủ đông, thiết bị tự động 

cung cấp sản phẩm đông 

lạnh, máy bán hàng tự động 

(Mã Đ.1.1); Điều hòa 

không khí cố định, di động 

(Mã Đ.1.2); Máy tính bảng, 

máy tính xách tay (laptop, 

note book) (Mã Đ.2.1); Ti 

Sản xuất các sản phẩm tái 

chế khác (Sản xuất gạch bê 

tông) 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 

Giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại mã số: 1-2-3-4-5-6.027.VX 

(cấp lần 4) ngày 15/11/2021 (có 

hiệu lực đến ngày 15/11/2026) 
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vi và màn hình máy tính, 

các loại màn hình khác (Mã 

Đ.2.2);  Bếp điện, bếp từ, 

bếp hồng ngoại, lò nướng, 

lò vi sóng (Mã Đ.4.1); Máy 

giặt, máy sấy (Mã Đ.4.2);  

Máy ảnh ( kể cả đèn flash), 

máy quay phim (Mã 

Đ.5.1); Thiết bị âm thanh: 

loa, amply (Mã Đ.5.2);  

Máy tính để bàn (Mã 

Đ.6.1); Máy in, photocopy 

(Mã Đ.6.2); Điện thoại di 

động (Mã Đ.6.3) 

 


